
1 

 

 TOØA AÙN NHAÂN DAÂN 

HUYEÄN Đ 

TÆNH LAÂM ÑOÀNG 
 

Baûn aùn soá: 74/2020/QĐST - DS 

Ngaøy: 16/12/2020. 

V/v tr n     p v    p   n    n 

s  v   t   s n. 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGH VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc 
       

 

        
    

     

       

       

         

       QUYẾT ĐỊNH  

                                                       

TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN Đ, TI NH LÂM Đ N  

 -   i Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: OÂng   u  n        . 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1      r  u       n . 

2. Ông   u  n  u  Khoa. 
- Thư ký phiên toà:    Lườn      P ươn  -   ư ký Tòa án nhân dân 

 u  n Đứ   r n , tỉn  L m Đ n   

- Đại diện  iện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

tham gia phiên t  :      u  n     P ươn  –    m s t v  n  

Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2020, T trụ sở  ò   n n  n   n  u  n 

Đứ   r n , tỉn  L m Đ n  xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ  n t ụ lý số 

142/2020/TLST–DS ngày 19 tháng 5 năm 2020 v  vụ v    tr n     p v    p 

  n    n s  v   t   s n t eo Qu ết   n   ư  vụ  n r  xét xử số 60/2020/QĐXX 

ST – DS ngày 03 tháng 9 năm 2020, Qu ết   n   o n p   n tò  số 

30/2020/QĐS   –   S n    23 t  n  9 năm 2020 , Qu ết   n   o n p   n tò  số 

71/2020/QĐS  –  S n    18 t  n  11 năm 2020   ữ       ươn  s : 

1. Nguyeân ñôn:      u  n     H, s n  năm: 1968   

Đ     ỉ  ư tr : Số 9/15, t ôn P, xã H,  u  n Đ, tỉn  L m Đ n    

2. Bò ñôn:       n  ôn  Đ  Trung T, s n  năm: 1975.  

      Lê Th   o n  H, s n  năm: 1977.  

Đ     ỉ  ư tr :    12, t ôn P, xã H,  u  n Đ, tỉn  L m Đ n    

  ườ   ạ     n t eo ủ  qu  n  ủ  b   ơn:    P  n     L  T, s n  năm: 

1961. Đ       : Số 54A/18,  ườn  N, p ườn  3,  P Đ, tỉn  L m Đ n     eo văn 

b n ủ  qu  n    n    22 t  n  9 năm 2020 t  m     tố tụn   

(   H, bà T    m t). 

N    UN  V   N  
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*   eo  ơn k ở  k  n v  lờ  tr n  b    ủ  n u  n  ơn bà   u  n     H 

t  :  

-      14/01/2018 b    o v     n  ôn  T, bà H v   850 000 000  n , 

     n ận n   o v     n  ôn  T, bà H ký n ận n    ẹn 30 n    s u tr  n ưn  

 ến n   vẫn   ư  tr  số t  n n         14/02/2018    tr    o b   ư   

51 000 000  n  l   (Lúc này ông T, bà H v        o  ạn n n lãi 6%/tháng)  Đến 

n   số t  n n   vẫn   ư  tr    o b   

-      05/3/2018 b    o v     n  ôn  T, bà H vay t ếp 

300 000 000  n ,      n ận n   o v     n  ôn  T, bà H ký n ận n     eo t uận 

m  n  l  2 000  n  l  /n   /1 000 000  n   ố , tron       tờ k ôn      t    

t uận l   su t   ừ     ến n   số t  n 300 000 000  n  n   v     n  ông T, b  H 

  ư  tr    o b   

-      28/3/2018 b    o v     n  ôn  T, bà H v   t ếp 

400 000 000  n ,      n ận n   o ôn  T ký n ận n    ẹn 10 n    tr  n ưn   ến 

n   vẫn   ư  tr    o b        17/01/2019, bà L       o n  T tr   ùn  ôn  T 

  o b  100 000 000  n  (Ôn  T tr    o b  100 000 000  n  n ưn  n ờ b  T 

 ư )  Còn lạ  từ     ến n     ư  tr    o b    n  n o    ôn  t    t uận l   su t 

tron       tờ, t    t uận m  n    n  k ôn   

-      03/8/2018 b    o v     n  ôn  T, bà H mư n 

1 200 000 000  n ,      n ận n   o v     n  ôn  T, bà H ký n ận n    ẹn  ến 

07/8/2018 tr  n ưn   ến n   vẫn   ư  tr  số t  n n    

  n  số t  n v     n  ôn  T, bà H vay bà l  2 650 000 000  n  

(850 000 000  n  + 300 000 000  n  + 400 000 000  n  – 100.000 000  n  + 

1 200 000 000  n ), từ     ến n     ư  tr    o bà  Đến n    16/01/2020 v  

   n  ôn  T, bà H  ộn  trừ vớ  b   òn n  bà 4.146.000.000  n ,  ẹn 01 t  n  

s u tr  n ưn   ến n   vẫn   ư  tr    rướ    , v     n  T, b  H    n  bà nên 

n    16/01/2020    tr  bà 50 000 000  n  n   l  k o n r  n   

Nay bà   u  ầu v     n  ôn  T, bà H tr    o bà 4 146 000 000  n   

  n tín  to n    n    03/8/2018  ến  òn   uố   ùn  l  “Đ  tín  l    ết 

n    12/12 954 000 l  n    12/12/2018    n  tín  từ n    l   n    12/12/: 850 x 

6n = 10 200  uố  tr n       Đ  tín   C : Đến n    18/12/2018  C : 2 549 450 

p í  s u 20/12 : tr  400 000  Đ n  l   o bà v ết r   ư    o v     n  ôn  T, bà 

H  G    n   tín       o v     n  ôn  T, bà H s     tr  n    o bà n ưn   ến n   

  ư  tr   

* Theo b   ơn v     n  ôn  Đ  Trung T, b  L       o n  H do bà 

P  n     L  T  ạ     n t eo ủ  qu  n tr n  b  :  

- Vào ngày 14/01/2018 v     n  ôn  T, bà H có vay bà H 

850 000 000  n   

-      05/3/2018 v     n  ôn  T, bà H có vay bà H 300 000 000  n   

-      28/3/2018 v     n  ôn  T, bà H có vay bà H 400 000 000  n   
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-      03/8/2018 v     n  ôn  T, bà H    v ết      v   b  H 

1 200 000  n  n ưn  b  H   ỉ  ư  1 070 000 000  n  (Căn  ứ v o b n tín  

to n    n    03/8/2018  ến  òn   uố   ùn  l  “Đ  tín  l    ết n    12/12 

954 000 l  n    12/12/2018    n  tín  từ n    l   n    12/12/: 850 x 6n = 

10.200  uố  tr n       Đ  tín   C : Đến n    18/12/2018  C : 2 549 450 p í  

s u 20/12 : tr  400 000)   

Theo tính toán  ến n    òn n  b  H 1 370 000 000  n   ố   L    ư   

tín  n ư s u:  

+ L   1 070 000 000  n  n    03/8/2018  ến n    06/9/2018 l   su t 

1,66% l  17 762 000  n   

 + L   370 000 000  n  n    17/9/2018  ến n    17/01/2019 l   su t 

1,66% l  24 568 000  n   

+ L   270 000 000  n  n    17/01/2019  ến n    02/12/2020 l   su t 

1,66% l  103 086 000  n   

+ L   400 000 000  n  n    28/9/2018  ến n    12/2018 l   su t 

1,66% l  19 920 000  n   

+ L   300 000 000  n  n    05/9/2018  ến n    02/12/2020 l   su t 

1,66% l  179 280 000  n   

+ L   850 000 000  n  n    14/01/2018  ến n    16/01/2020 l   su t 

1,66% l  225 760 000  n   

+ L   800 000 000  n  n    16/01/2020  ến n    02/12/2020 l   su t 

1,66% l  146 080 000  n   

      n  ôn  T, bà H   n  ý tr    o b  H 1 370 000 000  n   ố  v  

716 456 000  n  l   tín   ến n    

 ò   n    t ến   n  mở p   n   p k  m tr  v       o nộp, t ếp  ận,  ôn  

k      ứn   ứ v   ò       n ưn  k ôn   ư    

T phiên tòa hôm nay,      ươn  s  t    t uận  ư   vớ  n  u v  v    

     qu ết vụ  n v  t    t uận  ủ       ươn  s  l  t  n u  n, k ôn  v  p ạm 

   u   m  ủ  luật v  k ôn  tr    ạo  ứ  x   ộ   Cụ t   n ư s u:   n   ộn  b  H 

  u  ầu v     n  ôn  T, b  H tr    o b  H 2 400 000 000  n         n  ôn  T, 

b  H   n  ý tr    o b  H 2 400 000 000  n       n p í:       n  ôn  T, b  H 

n ận    u to n bộ  n p í   n s  sơ t ẩm t eo qu    n   ủ  p  p luật. 

Đạ     n    n k  m s t n  n   n  u  n Đ p  t b  u ý k ến v  v    tu n 

t eo p  p luật tố tụn  v  p  t b  u ý k ến v  v         qu ết vụ  n:         p 

  n  p  p luật  ủ    ẩm p  n tron  qu  tr n  t ụ lý vụ  n v   ủ   ộ    n  xét 

xử tạ  p   n tò  l    n  p  p luật  T p   n tò ,      ươn  s  t    t uận  ư   vớ  

n  u v  v         qu ết vụ  n v  t    t uận  ủ       ươn  s  l  t  n u  n, 

k ôn  v  p ạm    u   m  ủ  luật v  k ôn  tr    ạo  ứ  x   ộ   Đ  n     ăn  ứ 

Đ  u 463, 466 củ  Boä luaät daân s  năm 2015  Căn  ứ v o     Đ  u 212, 213, 235 
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và Đ  u 246  ủ   ộ luật tố tụn    n s   Côn  n ận s  t    t uận  ủ       ươn  

v  v         qu ết vụ  n  

NH N ĐỊNH     T    N: 

Sau khi nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù trong hoà sô vuï aùn ñöôïc thaåm tra taïi 

phieân toaø vaø caên cöù vaøo keát quaû tranh luaän taïi phieân toaø Hoäi ñoàng xeùt xöû nhaän 

ñònh: 

[1] Ñaây laø vuï aùn: “Tran    aáp v    p   n    n s  v   t   s n” g öõa 

nguyeân ñôn b    u  n     H v  b   ơn v     n  ôn  Đ  Trung T, b  L      

Hoàng H.   eo qu    n  T k o n 3 Đ  u 26,    m   k o n 1 Đ  u 35,    m   

k o n 1 Đ  u 39  ủ   ộ luật  ố tụn    n s  t uộ  t ẩm qu  n  ủ   ò   n n  n 

  n  u  n Đứ   r n , tỉn  L m Đ n   

[2] Xét t   :  ạ  p   n tò   ôm n  ,      ươn  s  t    t uận  ư   vớ  

n  u v  v         qu ết vụ  n  S  t o  t uận  ủ       ươn  s   ụ t   n ư s u:    

H   u  ầu v     n  ôn  T, b  H tr    o b  H 2 400 000 000  n         n  ôn  

T, b  H   n  ý tr    o b  H 2 400 000 000  n       n p í:       n  ôn  T, b  

H n ận    u to n bộ  n p í   n s  sơ t ẩm l  80 000 000  n   72 000 000 ốn  + 

(400 000 000  n  x 2%)  t eo qu    n   ủ  p  p luật   ộ    n  xét xử, n ận 

t   : C    ươn  s  t    t uận  ư   vớ  n  u v  v         qu ết vụ  n v  t    

t uận  ủ       ươn  s  l  t  n u  n, k ôn  v  p ạm    u   m  ủ  luật v  k ôn  

trái  ạo  ứ  x   ộ  n n  ần  ôn  n ận s  t  n u  n n   l      ăn  ứ,   n  p  p 

luật. 

       lẽ tr n, 

QUYEÁT ÑÒNH: 

Caên cöù Đ  u 463, 466 củ  Boä luaät daân s  năm 2015.  

Căn  ứ k o n 3 Đ  u 26,    m   k o n 1 Đ  u 35,    m   k o n 1 Đ  u 

39,     Đ  u 147, 212, 213, 220, 227, 235, 246, 264, 266 v  Đ  u 267  ủ   ộ luật 

tố tụn    n s    

Căn  ứ      qu ết số 326/2016/U   Q 14 n    30/12/2016  ủ  Ủ  

b n   ườn  vụ Quố   ộ  qu    n  v  mứ  t u, m  n,    m, t u, nộp, qu n lý v  

sử  ụn   n p í v  l  p í Tòa án. 

1. S  t    t uận  ủ       ươn  s   ụ t   n ư s u:  

      n  ôn  Đ   run  T, b  L       o n  H    n     vụ tr    o b  

  u  n     H 2.400 000 000  n  (    t  bốn trăm tr  u   n     n).  

             Căn  ứ Đ  u 357  ủ   ộ luật   n s      từ n    n ườ   ư   t     n   n 

    ơn   u  ầu t     n   n, b n p    t     n   òn p       u số t  n l   t eo qu  

  n  tạ  Đ  u 357  ủ   ộ luật   n s   

2.     n p í:       n  ôn  Đ   run  T, b  L       o n  H n ận    u 

80.000 000  n  t  n  n p í   n s  sơ t ẩm   o n tr    o b    u  n     H 

56.523.000  n   n p í   n s  sơ t ẩm, b    u  n     H ñaõ taïm noäp t eo b  n 
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l   t u tạm ứn   n p í, l  p í  ò   n soá AA/2017/0000140 ngày 19 t  n  5 năm 

2020  ủ  C    ụ  t     n   n   n s   u  n Đứ   r n , tænh L m Đ n   

3. Qu ết   n  n         u l   p  p luật n    s u k    ư   b n   n  v  

k ôn  b  k  n    o, k  n  n    t eo t ủ tụ  p    t ẩm  

4. Qu ết   n  n    ư   t     n  t eo qu    n  T Đ  u 2 Luật       n  

 n   n s  t   n ườ   ư   t     n   n   n s , n ườ  p    t     n   n   n s     

qu  n t    t uận t     n   n, qu  n   u  ầu t     n   n, t  n u  n t     n   n 

 o   b   ưỡn    ế t     n   n t eo qu    n  T     Đ  u 6, 7 v  9 Luật       n  

 n   n s ; t ờ     u t     n   n  ư   t       n t eo qu    n  T Đ  u 30 Luật t   

  n   n   n s   
 

Nơi nhận: 

-  C    ươn  s   

-  ò   n n  n   n tỉn  L m Đ n   

-    n k  m s t n  n   n  u  n Đ, tỉn  

L m Đ n .    

-      u c       n   n   n s   u  n Đ, 

tỉn  L m Đ n .    

- Lưu    sơ vụ  n  

TM. H   Đ N  XÉT XỬ 

THẨM PH N - CH  TỌ  PH ÊN T   

 

 

 

 

 

 

N      N    V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


